
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 
Số 51 Cổng Bàng, Thôn Thọ Am, Xã Liên Ninh, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà 
Nội, Việt Nam

10/04/20243. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI NỘI THẤT THIÊN MINH

0110680407

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà 
không khí

4322

2. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác 4329

3. Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động 
vật sống

4620

4. Bán buôn gạo, lúa mỳ, hạt ngũ cốc khác, bột mỳ 4631

5. Bán buôn thực phẩm 4632

6. Bán buôn vải, hàng may mặc, giày dép
Chi tiết:
Bán buôn vải
Bán buôn thảm, đệm, chăn, màn, rèm, ga trải giường, gối và 
hàng dệt khác
Bán buôn hàng may mặc
Bán buôn giày dép

4641

7. Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình
Chi tiết:
Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh
Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện
Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự

4649

8. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng 4663

9. Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại 8230

10. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiết: - Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh

8299

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH SẢN XUẤT VÀ THƯƠNG MẠI 
NỘI THẤT THIÊN MINH
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: THIEN MINH FURNITURE PRODUCTION 
AND TRADING COMPANY LIMITED
Tên công ty viết tắt: THIEN MINH FURNITURE PRODUCTION AND TRADING 
CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0934 699 088
Email: thuydung081990@gmail.com

Fax:
Website:
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11. Sửa chữa giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự 9524

12. Quảng cáo
(trừ quảng cáo thuốc lá)

7310

13. Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận
(trừ hoạt động điều tra và hoạt động nhà nước cấm)

7320

14. Bán buôn tổng hợp 4690

15. Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào 
chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp

4711

16. Bán lẻ lương thực trong các cửa hàng chuyên doanh 4721

17. Bán lẻ thực phẩm trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
 Bán lẻ thịt và các sản phẩm thịt trong các cửa hàng chuyên 
doanh
Bán lẻ thủy sản trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ rau, quả trong các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đường, sữa và các sản phẩm sữa, bánh, mứt, kẹo và các 
sản phẩm chế biến từ ngữ cốc, bột, tinh bột trong các cửa hàng 
chuyên doanh

4722

18. Sản xuất sản phẩm khác từ gỗ; sản xuất sản phẩm từ tre, nứa, 
rơm, rạ và vật liệu tết bện

1629

19. Sản xuất sản phẩm khác bằng kim loại chưa được phân vào 
đâu
Chi tiết: Sản xuất đồ dùng bằng kim loại cho nhà bếp, nhà vệ 
sinh và nhà ăn

2599

20. Bán lẻ hàng dệt, may sẵn, giày dép lưu động hoặc tại chợ 4782

21. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ đấu giá bán lẻ qua internet)

4791

22. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá bán lẻ)

4799

23. Vận tải hành khách đường bộ khác
Chi tiết: 
+ Kinh doanh vận tải hành khách bằng xe ô tô theo tuyến cố 
định 
+ Kinh doanh vận tải hành khách theo hợp đồng 
+ Kinh doanh vận chuyển khách du lịch bằng xe ô tô 

4932

24. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ
Chi tiết: Kinh doanh vận tải hàng hóa bằng xe ô tô

4933

25. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa
(trừ kinh doanh kho bãi)

5210

26. Bốc xếp hàng hóa
(trừ bốc xếp hàng hóa cảng hàng không)

5224

27. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ 5225
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3.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 
của tổ chức

Ghi 
chú

1NGUYỄN 
MINH 
QUÂN

Việt 
Nam

Số 9, ngách 49/16 
đường Trần Cung, Tổ 
13, Phường Nghĩa 
Tân, Quận Cầu Giấy, 
Thành phố Hà Nội, 
Việt Nam

900.000.000 30,000 001086006013

2NGUYỄN 
VĂN TUẤN

Việt 
Nam

P115 A5 Tt Cty Cơ 
Khí Hà Nội, Phường 
Thượng Đình, Quận 
Thanh Xuân, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

1.800.000.000 60,000 024077004100

28. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải
Chi tiết: 
- Gửi hàng;
- Logistic; 
- Giao nhận hàng hóa; 
- Thu, phát các chứng từ vận tải hoặc vận đơn; 
- Hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

5229

29. Sản xuất giường, tủ, bàn, ghế 3100(Chính)

30. Sản xuất khác chưa được phân vào đâu 3290

31. Lắp đặt hệ thống điện 4321

32. Bán lẻ vải, len, sợi, chỉ khâu và hàng dệt khác trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4751

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752

34. Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất 
tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được 
phân vào đâu  trong các cửa hàng chuyên doanh
Chi tiết:
Bán lẻ đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện trong các cửa 
hàng chuyên doanh
Bán lẻ giường, tủ, bàn, ghế và đồ dùng nội thất tương tự trong 
các cửa hàng chuyên doanh
Bán lẻ đồ dùng gia đình bằng gốm, sứ, thủy tinh trong các cửa 
hàng chuyên doanh

4759

35. Bán lẻ hàng may mặc, giày dép, hàng da và giả da trong các 
cửa hàng chuyên doanh

4771

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

6. Vốn điều lệ: 
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3NGUYỄN 
THỊ DUNG

Việt 
Nam

TDP Long Cương, 
Thị Trấn Lập Thạch, 
Huyện Lập Thạch, 
Tỉnh Vĩnh Phúc, Việt 
Nam

300.000.000 10,000 026190014890

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

8. Người đại diện theo pháp luật:

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       026190014890
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: TDP Long Cương, Thị Trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh 
Vĩnh Phúc, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: TDP Long Cương, Thị Trấn Lập Thạch, Huyện Lập Thạch, Tỉnh Vĩnh 
Phúc, Việt Nam

Họ và tên:   NGUYỄN THỊ DUNG Nữ

01/08/1990 Kinh Việt Nam

07/08/2022 Cục Cảnh Sát Quản Lý Hành Chính Về Trật 
Tự Xã Hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:

4/4Thời gian đăng từ ngày 11/04/2024 đến ngày 11/05/2024


